
Số 2 – Phan Đình Phùng, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai
ĐT: (0251) 942641, Fax: (0251) 847269, Email: syt@dongnai.gov.vn, Website: syt.dongnai.gov.vn

 UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ Y TẾ

Số:            /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2026

THÔNG BÁO
DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Y TẾ ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤT KHẨU

STT TÊN CƠ SỞ SẢN XUẤT TÊN CƠ SỞ XUẤT KHẨU MẶT HÀNG XUẤT KHẨU
SỐ LÔ/

NGÀY SẢN XUẤT/
HẠN SỬ DỤNG

SỐ CHỨNG 
NHẬN NGÀY KÝ

6600169023/9

09/12/2025

09/6/2027

6600169023/8

08/12/2025

08/6/2027

6600169023/7

29/11/2025

29/05/2027

1

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Almond Blanched Slivered Regular 
3-5 mm

6600173294/6

09/12/2025

09/6/2027

652/SYT-HC 18/12/2025

ALMOND BLANCHED MEAL 
SUPER FINE

6600181108/3

05/12/2025
05/06/2027

ALMOND BLANCHED SLICED 
0.7-0.9 MM

6600181108/2

02/12/2025

02/06/2027

2

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam) ALMOND BLANCHED SLICED 
1.1-1.4 MM

6600181108/1
03/12/2025
03/6/2027

653/SYT-HC 18/12/2025

mailto:syt@dongnai.gov.vn


2

DRY ROASTED CASHEW PIECES 
SIZE (4-6 MM)

6600178454/1

18/11/2025

18/11/2026

3

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

DRY ROASTED CASHEW PIECES 
SIZE (3-5 MM)

6600178454/2

18/11/2025

18/11/2026

651/SYT-HC 18/12/2025

4

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam 

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Chi nhánh Long Bình Công ty 
TNHH Olam Việt Nam 

Lô E5, KCN Long Bình, phường 
Long Bình, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

Pepper Black Ground Powder Bulk

7906301001

11/2025

11/2027
660/SYT-HC 22/12/2025

5

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Pistachio raw inshell Extra No.1 21-
25

1150067043

22/11/2025

22/11/2026
663/SYT-HC 24/12/2025

Pistachios Diced Roasted Pistachios 
3-6mm

6600177296/1

06/11/2025

06/11/2026

6

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Pistachios Diced Roasted Pistachios 
4-8mm

6600177296/2

06/11/2025

06/11/2026

662/SYT-HC 24/12/2025

7

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II 

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Almond Blanched Slivered Regular 
3-5 mm

6600169023/10

09/12/2025

09/06/2027
664/SYT-HC 24/12/2025



3

52986589A

25/10/2025

25/10/2026

8

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KERF535 Powder 
Export 320kg

52996589A

26/10/2025

26/10/2026

665/SYT-HC 24/12/2025

10

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KERF534 POWDER 320 
KG EXPORT

52826589A

09/10/2025

09/10/2026
666/SYT-HC 24/12/2025

11

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE PWD KNRF583 30 KG 
AE EVOH R

52976589A

24/10/2025

24/9/2026
676/SYT-HC 29/12/2025

Almond Roasted Blanched Slivered 
2-15 mm

6600178672/3

18/12/2025

18/12/2026

Almond Blanched Meal Fine

6600181664/2

17/12/2025

17/06/2027

12

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)
Almond Blanched Sliced 0.7-0.9 mm

6600181664/1

17/12/2025

17/06/2027

680/SYT-HC 29/12/2025



4

13

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

MACADAMIA STYLE 1S

6600180755

06/12/2025

06/12/2026
679/SYT-HC 29/12/2025

14

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Pistachio Inshell Extra No.1 21/25

6600160191/1

27/11/2025

27/11/2026
678/SYT-HC 29/12/2025

15

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Pistachio kernels Extra No.1 whole 
80% kernels, Roasted Salted

6600179347/1

25/11/2025

25/5/2027
677/SYT-HC 29/12/2025

16

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Pistachio kernels Extra No.1 whole 
80% kernels, Roasted Salted

6600179347/2

26/11/2025

26/5/2027
693/SYT-HC 31/12/2025

PISTACHIO WHOLES 80% 
EXTRA NO.1 AOL

6600179101/2

22/11/2025

22/11/2027
17

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chi nhánh Công ty TNHH Olam 
Việt Nam tại Tiến Nga 

Nhà kho số B6, B11, B12, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam PISTACHIO INSHELL EXTRA 
NO.1 21/26 AOL

6600179101/1

22/11/2025

22/11/2027

694/SYT-HC 31/12/2025



5

18

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH B7 – 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II

Số B7 Kho Tiến Nga, Khu phố Tân 
Cang, phường Phước Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam (Số B7 Kho Tiến Nga, tổ 13, 
khu phố Tân Cang, phường Phước 

Tân, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam)

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
OLAM VIỆT NAM TẠI KHU 
CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA II
Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

(Đường 16A, KCN Biên Hòa II, 
phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam)

Blanched Almond Diced 2-4mm

6600175556

13/12/2025

13/06/2027
695/SYT-HC 31/12/2025

MR.BROWN ICED TEA PEACH 
FLAVOUR

270925A

27/9/2025

26/3/2027
19

Công ty TNHH King Car
Lô A3, phân khu Formosa, KCN 

Nhơn Trạch III, thị trấn Hiệp 
Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam (Lô A3, phân 
khu Formosa, KCN Nhơn Trạch III, 
xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

Công ty TNHH King Car
Lô A3, phân khu Formosa, KCN 

Nhơn Trạch III, thị trấn Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam (Lô A3, phân khu 
Formosa, KCN Nhơn Trạch III, xã 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam)

MR.BROWN ICED TEA APPLE 
FLAVOUR

111125A

11/11/2025

10/5/2027

696/SYT-HC 31/12/2025

53306589A

26/11/2025

26/10/2026

20

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE PWD KNRF583 30 KG 
AE EVOH R

52976589A

24/10/2025

24/9/2026

699/SYT-HC 31/12/2025

53396589D

05/12/2025

05/12/2026

21

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

GC DCF BLEND 9 ARA/RO90 1MT 
D CF1

53406589D

06/12/2025

06/12/2026

700/SYT-HC 31/12/2025



6

22

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KERF535 POWDER 
EXPORT 320KG

52986589A

25/10/2025

25/10/2026
697/SYT-HC 31/12/2025

23

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường An Bình, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam (Số 
7, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, 
Việt Nam)

NESCAFE KNRF534 POWDER 
320KG EXPORT

52806589A

07/10/2025

07/10/2026
698/SYT-HC 31/12/2025

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website SYT;
- Lưu: VT, ATTP(P.Anh).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Thị Ngọc Lắm
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